
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:              /KH-SYT                         Bình Phước, ngày        tháng 5 năm 2022   

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá và xây dựng chương trình can thiệp cho phụ huynh  

Trẻ khuyết tật tại thị xã Phước Long 

 

Thực hiện Công văn số 2168/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 05/11/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động dự 

án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 

2022; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), Sở 

Y tế tỉnh Bình Phước Kế hoạch Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà cho phụ huynh về can thiệp cho 

trẻ rối loạn ngôn ngữ tại thị xã Phước Long cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Phụ huynh hiểu được các tình trạng khuyết tật và các khó khăn mà trẻ 

gặp phải; Có khả năng thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình can 

thiệp: đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp và thực hiện các hoạt động 

can thiệp cho con tại nhà.  

- Trẻ khuyết tật được đánh giá và thực hiện can thiệp. 

- Kiểm tra, giám sát việc tập luyện tại nhà cho trẻ sau khi tham gia tập 

huấn dành cho phụ huynh. 

2. Đối tượng: 25 cặp Phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói, giao tiếp 

có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Phước Tín, Phước Bình, Sơn Giang, 

Thác Mơ thị xã Phước Long, Bình Phước. 

3. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 17/5/2022. 

4. Thành phần:  

- Bà Trần Thị Cẩm Thúy – Chuyên viên NNTL – Lớp can thiệp sớm Bình Long, 

Tổ 4, Bình Tây, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước. 

- Bà Cao Phương Anh – Chuyên viên NNTL – Bệnh viện Đại học Y Phạm Ngọc 

Thạch, Tp. HCM 
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- Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ chuyên trách dự án 

- Bà Phạm Thị Kim Anh – Cán bộ Dự án 

- CBYT xã Phước Bình, Phước Tín, Thác Mơ, Sơn Giang thị xã Phước Long, 

Bình Phước 

- Phụ huynh và trẻ: 25 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói, giao 

tiếp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước.  

5. Địa điểm: Tại nhà trẻ khuyết tật 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Thời gian Hoạt động Địa điểm 

Người chịu 

trách nhiệm/ 

hỗ trợ 

Ngày 14/5/2022 

7h30 – 8h40 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Văn Võ Ngọc Toàn 

Thôn Hưng 

Lập, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

08h50 – 10h00 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Nguyễn Hồng Vy 

Thôn Hưng 

Lập, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h10 – 11h20 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:Trần Võ Quang Khải 

Thôn Hưng 

Lập, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

11h30 – 13h30 Nghỉ trưa 

13h30 – 14h40 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Dương Minh Tuệ 

Thôn Đồng 

Tiến, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h50 – 16h00 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:Mai Bảo Anh 

Thôn Đồng 

Tiến, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h10 – 17h20 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Giáp Minh Đăng Phúc 

Thôn Phước 

Thiện, Phước 

Tín, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Ngày 15/5/2022 

7h00 – 8h10 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Nguyễn Trần Bảo Phúc 

Phước Lộc, 

Phước Tín- 
- Chuyên gia 

- CBDA 
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Phước Long 

08h20 – 09h30 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Lai Thị Bảo Châu 

Phước Lộc, 

Phước Tín,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

09h40 – 10h50 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:Nguyễn Anh Kiên 

Phước Yên, 

Phước Tín,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h50-12h00 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Bùi Nguyễn Anh Kiệt 

Phước Tân, 

Phước Tín, 

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

11h30 – 13h30 Nghỉ trưa 

14h00 – 15h10 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Nguyễn Hải Nam 

Phước Qủa, 

Phước Tín,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

15h20 – 16h30 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Hoàng Phú Qúy 

Phước Qủa, 

Phước Tín,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h40 – 17h50 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Phan Trọng Khang 

Phước Sơn, 

Phước Tín,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Ngày 16/5/2022 

7h30 – 8h40 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:Phạm Gia Khánh 

Phước Sơn, 

Phước Bình- 

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

08h50 – 10h00 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Lý Phúc Khang 

Phước Sơn, 

Phước Bình, 

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h10 – 11h20 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:Nguyễn Nhật Long 

Phước Sơn, 

Phước Bình, 

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

11h30 – 13h30 Nghỉ trưa 

13h30 – 14h40 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: 

Võ Nguyễn Nhật Hảo 

Phước Vĩnh, 

Phước Bình, 

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h50 – 16h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:  

Doãn Thiên Phú 

KP2, Phước 

Bình, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h10 – 17h20 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ:  

Lương Quốc Hùng 

KP 3, Phước 

Bình, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Ngày 17/5/2022 

7h30 – 8h40 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Trần Phát Tài 

Bình Giang 2, 

Sơn Giang,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 
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08h50 – 10h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Bùi Khả Hân 

Bình Giang 2, 

Sơn Giang,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h10 – 11h20 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Phan Anh Thơ 

Bình Giang 2, 

Sơn Giang,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

11h30 – 13h30 Nghỉ trưa 

13h30 – 14h40 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Bùi Văn Anh 

Bình Giang 1, 

Sơn Giang,  

Phước Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h50 – 16h00 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Nhâm Sỹ Minh Đăng 

Khu 2, Thác 

Mơ, Phước 

Long 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h10 – 17h20 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh 

trẻ: Lê Vũ Tuấn Kiệt 

Bù Nho - Chuyên gia 

- CBDA 

18h00 – 19h00 
Di chuyển từ Phước Long về Đồng Xoài, 

VPBP 

- CBDA 

- Chuyên gia 

Danh sách phụ huynh và trẻ khuyết tật tham gia  

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Xã Địa chỉ 

Họ tên phụ 

huynh 

Số điện 

thoại 

1 
Văn Võ Ngọc 

Toàn 03/10/2014 

Phước 

Tín 

Thôn Hưng 

Lập Văn Lý 

0377 

548 518 

2 
Nguyễn Hồng 

Vy 17/01/2018 

Phước 

Tín 

Thôn Hưng 

Lập 

Nguyễn 

Đăng Khoa 

0376 

672 625 

3 
Trần Võ 

Quang Khải 21/06/2018 

Phước 

Tín 

Thôn Hưng 

Lập 

Trần Quang 

Nhu 

0376 

774 274 

4 
Dương Minh 

Tuệ 27/10/2017 

Phước 

Tín 

Thôn Đông 

Tiến 

Dương 

Ngọc Linh 

0983 

218 340 

5 
Mai Bảo Anh 19/10/2016 

Phước 

Tín 

Thôn Đồng 

Tiến 

Mai Xuân 

Đinh 

0975 

222 514 

6 Giáp Minh 

Đăng Phúc 12/01/2016 

Phước 

Tín 

Thôn 

Phước 

Thiện 

Giáp Văn 

Cư 

0976 

337 629 

7 
Nguyễn Trần 

Bảo Phúc 31/10/2017 

Phước 

Tín Phước Lộc 

Nguyễn Tấn 

Lực 

0984 

188 771 

8 
Lai Thi Bảo 

Châu 14/08/2015 

Phước 

Tín Phước Lộc Lai Trưởng 

0397 

555 569 
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9 
Hoàng Phú 

Quý 22/10/2016 

Phước 

Tín Phước Quả 

Hoàng 

Minh Hưng 

0368 

571 388 

10 
Nguyễn Hải 

Nam 24/09/2015 

Phước 

Tín Phước Quả 

Nguyễn 

Đức Hải 

0943 

339 720 

11 
Nguyễn Anh 

Kiên 01/01/2017 

Phước 

Tín Phước Yên 

Nguyễn 

Anh Hòa 

0974 

098 393 

12 
Bùi Nguyễn 

Anh Kiệt 26/11/2016 

Phước 

Tín Phước Tân 

Bùi Thanh 

Vũ 

0342 

423 587 

13 
Phan Trọng 

Khang 19/08/2017 

Phước 

Tín Phước Sơn 

Phan Văn 

Thắng 

0334 

844 078 

14 Phạm Gia 

Khánh 20/06/2017 

Phước 

Bình KP Phước 

Sơn 

Hà Thị 

Thanh 

Phương 

0972 

662 033 

15 
Lý Phúc 

Khang 17/01/2018 

Phước 

Bình 

KP Phước 

Sơn 

Lý Thành 

Luân 

0322 

737 237 

16 
Nguyễn Nhật 

Long 28/03/2014 

Phước 

Bình Phước Sơn 

Nguyễn 

Như Thành 

0358 

579 753 

17 
Võ Nguyễn 

Nhật Hào 25/10/2016 

Phước 

Bình 

Phước 

Vĩnh 

Võ Đức 

Thành 

0978 

464 723 

18 
Doãn Thiên 

Phú 19/11/2015 

Phước 

Bình KP 2 

Doãn Duy 

Tuấn 

0988 

685 125 

19 
Lương Quốc 

Hùng 02/05/2017 

Phước 

Bình KP 3 

Lương 

Quốc Tuấn 

0975 

321 110 

20 
Trần Phát Tài 24/07/2017 

Sơn 

Giang 

Bình Giang 

2 

Trần Thị 

Mỹ Dung 

0963 

662 026 

21 
Bùi Khả Hân 09/11/2016 

Sơn 

Giang 

KP Bình 

Giang 2 

Bùi Văn 

Tuân 

0983 

756 166 

22 
Phan Anh Thơ 14/04/2016 

Sơn 

Giang 

KP Bình 

Giang 2 

Phan Thanh 

Tuấn 

0976 

225 929 

23 
Bùi Văn Anh 31/05/2016 

Sơn 

Giang 

Bình Giang 

1 

Bùi Văn 

Bình 

0329 

870 245 

24 Nhâm Sỹ 17/01/2017 Thác Khu 2 Nhâm Sỹ 0968 
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Minh Đăng Mơ Trung 457 839 

25 
Lê Vũ Tuấn 

Kiệt 04/02/2018 

Phước 

Bình Bù Nho 

Lê Xuân 

Vãng 

0963 

325 494 

 

7. Kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển 

Sức khoẻ Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế thị xã Phước Long: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin liên 

hệ Bà Phạm Thị Kim Anh – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm Phát 

triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0353145209, Email: 

phamkimanh@viethealth.org.vn   

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND thị xã Phước Long; 

- TTYT thị xã Phước Long; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 

           

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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